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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư thôn Phước Thọ     Mỹ H    

 vị tr  mới gần cầu     ph c v  dự án đường  ộ c o tốc Bắc - Nam  

ph   Đông gi i đoạn     -      đoạn đi qu  đị    n tỉnh B nh Định 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; 

Xét Văn bản số 958/STNMT-CCBVMT ngày 04/4/2023 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động 

môi trường (ĐTM) dự án    t ng k  thuật khu tái định cư thôn  hư c Th ,    

M    a (vị trí m i g n c u  é) ph c v  dự án đường bộ cao tốc B c - Nam phía 

Đông giai đo n 2021-2025, đo n đi qua địa bàn t nh Bình Định; 

Xét nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án    t ng k  

thuật khu tái định cư thôn  hư c Th ,    M    a (vị trí m i g n c u  é) ph c v  

dự án đường bộ cao tốc B c - Nam phía Đông giai đo n 2021-2025, đo n đi qua 

địa bàn t nh Bình Định đ  đư c ch nh sửa, bổ sung gửi k m Văn bản số 

618/UBND-BQL ngày 20/4/2023 của UBND huyện  hù M ; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường t i Tờ trình số 467/TTr-

STNMT ngày 28/4/2023. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều  . Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

Dự án    t ng k  thu t khu tái định cư thôn Phư c  h              vị tr  m i 

g n c u     ph c v  dự án đường  ộ c o tốc B c -   m ph   Đông gi i đo n 

2021-2025  đo n đi qu  đị    n t nh B nh Định  s u đ y g i    Dự án  c    B D 

huyện Phù     s u đ y g i    Ch  dự án  thực hiện t i thôn Phư c  h         

     huyện Phù     t nh B nh Định v i các nội dung  yêu c u về  ảo vệ môi 

trường   n h nh kèm theo Quyết định n y. 
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Điều  . Ch  dự án có trách nhiệm thực hiện quy định t i Điều 37 Lu t Bảo 

vệ môi trường v  Điều 27  ghị định số 08/2022/ Đ-CP ngày 10/01/2022 c   

Ch nh ph  quy định chi tiết một số điều c   Lu t Bảo vệ môi trường. 

Điều 3. Quyết định n y có hiệu  ực thi h nh kể từ ng y ký./.    
     

Nơi nhận:                            

- Bộ   i nguyên v   ôi trường  để  /c ;  

- CT, các PCT  B D t nh;  

- Sở   i nguyên v   ôi trường; 

- UBND huyện Phù   ; 

- UBND          ; 

- CVP  B D t nh; 

- Lưu: V   K10. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 T. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 
  



Ph  l c 

CÁC NỘI DUNG  YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

HẠ TẦNG  Ỹ THUẬT  HU TÁI ĐỊNH CƯ THÔN PHƯỚC THỌ  

 XÃ MỸ HÕA  VỊ TRÍ MỚI GẦN CẦU  É  PHỤC VỤ  

DỰ ÁN ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC BẮC - NAM PHÍA ĐÔNG  

GIAI ĐOẠN     -      ĐOẠN QUA ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 (Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày      /       /2023 của UBND t nh) 

 

 

1. Thông tin về dự án 

1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: H  t ng k  thu t khu tái định cư thôn Phư c  h             

 vị tr  m i g n c u     ph c v  dự án đường  ộ C o tốc B c -   m ph   Đông 

gi i đo n 2021-2025  đo n qu  đị    n t nh B nh Định. 

- Đị  điểm thực hiện: thôn Phư c  h              huyện Phù     t nh 

B nh Định. 

- Ch  dự án:  B D huyện Phù   . 

- Đị  ch   iên hệ: Đường 2 tháng 9  thị trấn Phù     huyện Phù     t nh 

B nh Định. 

1.2. Ph m vi  quy mô  công suất c   Dự án 

-  ổng diện t ch: 2,3 ha. 

- Quy mô: 48  ô đất ở  d n số khoảng 192 người. 

- Quy mô sử d ng đất: cơ cấu sử d ng đất như s u: 

STT Loại đất Diện tích (m
2
) Tỷ lệ (%) 

1 Đất ở 11.832,69 50,71 

2 Đất c y   nh 2.987,20 12,8 

3 Đất gi o thông - HTKT 8.512,08 36,49 

Tổng cộng 23.331,97 100 

1.3. Các h ng m c công tr nh v  ho t động c   Dự án 

1.3.1. Các h ng m c công tr nh ch nh c   Dự án: 48  ô đất ở có diện tích 

sử d ng đất 11.832,69 m
2
. 

1.3.2. Các h ng m c công tr nh ph  trợ c   Dự án: hệ thống đường gi o 

thông  hệ thống cấp điện  hệ thống cấp nư c, cây xanh. 

1.3.3. Các h ng m c công tr nh  ử  ý chất thải v   ảo vệ môi trường:  

-  ệ thống thu gom  thoát nư c thải riêng  iệt v i hệ thống thu gom v  

thoát nư c mư . 

- 01 bể tự ho i t p trung 5 ngăn có thể t ch 32 m
3
. 
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-  ổng diện t ch c y   nh khoảng 2.987,20 m². 

1.3.4. Các h ng m c  ho t động không thuộc ph m vi Báo cáo đánh giá 

tác động môi trường 

 o t động kh i thác v t  iệu s n nền ph c v  Dự án. 

1.4. Yếu tố nh y cảm về môi trường  

Dự án có yêu c u chuyển đổi m c đ ch sử d ng đất  ú  v i diện t ch 

khoảng 0 9 h . 

 . Hạng m c công tr nh v  hoạt động củ  Dự án có khả năng tác động 

 ấu đến môi trường 

-  rong gi i đo n thi công phát sinh   i v  kh  thải  tiếng ồn  độ rung từ 

máy móc thiết  ị thi công; chất thải   y dựng  chất thải r n sinh ho t  chất thải 

nguy h i; nư c thải   y dựng  nư c thải sinh ho t  nư c mư  chảy tr n  ẫn  ùn  

đất; nguy cơ hư hỏng tuyến đường trong quá tr nh v n chuyển nguyên v t  iệu. 

-  rong gi i đo n v n h nh phát sinh: chất thải r n sinh ho t; nư c thải 

sinh ho t. 

3. Dự  áo các tác động môi trường ch nh  chất thải phát sinh theo các 

gi i đoạn củ  Dự án. 

3.1.  ư c thải  kh  thải 

3.1.1.  guồn phát sinh  quy mô  t nh chất c   nư c thải 

   Gi i đo n thi công    y dựng 

-  ư c thải sinh ho t c   công nh n phát sinh v i  ưu  ượng khoảng 1 44 

m
3
/ng y.  h nh ph n ch  yếu    các chất cặn     các chất  ơ  ửng  SS   các hợp 

chất hữu cơ  BOD5  v  các chất dinh dưỡng     P   vi sinh ... 

-  ư c thải   y dựng từ quá tr nh vệ sinh máy móc  thiết  ị thi công phát 

sinh v i  ưu  ượng khoảng 1 m
3
/ng y.  h nh ph n ch  yếu    cặn  ơ  ửng  đất  

cát,... 

-  ư c mư  chảy tr n  ẫn  ùn  đất trên công trường thi công.  h nh ph n 

ch  yếu    đất  cát  chất r n  ơ  ửng … 

   Gi i đo n ho t động 

 ư c thải sinh ho t c   các hộ d n phát sinh v i  ưu  ượng khoảng 15 36 

m
3
/ng y.  h nh ph n ch  yếu    các chất cặn     các chất  ơ  ửng  SS   các hợp 

chất hữu cơ  BOD5  v  các chất dinh dưỡng     P   vi sinh ... 

3.1.2.  guồn phát sinh  quy mô  t nh chất c     i  kh  thải 

B i từ quá tr nh đ o đ p  s n g t mặt  ằng; quá tr nh v n chuyển nguyên 

v t  iệu  đất đ p; quá tr nh thi công   y dựng; kh  thải từ máy móc  thiết  ị thi 

công.  h nh ph n ch  yếu      i  COx, NOx, SO2, H2S, VOC … 

3.2. Chất thải r n  chất thải nguy h i 
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3.2.1.  guồn phát sinh  quy mô  t nh chất c   chất thải r n thông thường 

   Gi i đo n thi công    y dựng 

- Chất thải r n từ ho t động phát qu ng  d n dẹp mặt  ằng phát sinh v i khối 

 ượng khoảng 100 kg.  h nh ph n ch  yếu    thực    ... 

- Chất thải r n từ ho t động thi công các h ng m c công tr nh phát sinh v i 

khối  ượng khoảng 9,9 - 16,5 kg/ng y.  h nh ph n ch  yếu      o    đựng  i 

măng       n  ni  ông ... 

- Đất  óc phong hó  hữu cơ ph m vi nền đường phát sinh v i khối  ượng 

khoảng 1.986,2 m
3
. 

- Chất thải r n sinh ho t từ ho t động sinh ho t c   công nh n phát sinh v i 

khối  ượng khoảng 10 6 kg/ng y.  h nh ph n ch  yếu    thức ăn thừ     o    ni 

 ông  vỏ trái c y ....  

   Gi i đo n ho t động 

Chất thải r n sinh ho t phát sinh v i khối  ượng khoảng 153,6 kg/ngày. 

3.2.2.  guồn phát sinh  quy mô  t nh chất c   chất thải nguy h i 

 o t động  ảo dưỡng  sử  chữ   th y d u c   các phương tiện thi công phát 

sinh chất thải nguy h i v i khối  ượng khoảng 18 kg trong suốt quá tr nh thi công. 

 h nh ph n ch  yếu    các  o i d u mỡ thải   óng đèn huỳnh qu ng …… 

3.3.  iếng ồn v  độ rung 

 o t động c   các phương tiện v n chuyển nguyên v t  iệu  đất đ p; các 

máy móc  thiết  ị thi công; ho t động s n  ấp mặt  ằng  đường gi o thông phát 

sinh tiếng ồn  ảnh hưởng đến công nh n  người d n sinh sống   n c n khu vực 

Dự án v  d c theo tuyến đường v n chuyển. 

3.4 Các tác động khác 

-  o t động thi công các h ng m c công tr nh v  ho t động c   các 

phương tiện v n chuyển nguyên v t  iệu ảnh hưởng đến người d n sinh sống   n 

c n khu vực Dự án v  d c theo tuyến đường v n chuyển. 

-  o t động chuyển đổi m c đ ch sử d ng đất  ú  tác động đến sinh kế 

c   người d n. 

-  o t động t p trung đông công nh n có khả năng   m mất  n ninh  tr t 

tự    hội khu vực Dự án. 

4. Các công tr nh v   iện pháp  ảo vệ môi trường củ  Dự án  

4.1. Các công tr nh v   iện pháp thu gom   ử  ý nư c thải    i  kh  thải 

4.1.1. Đối v i thu gom v   ử  ý nư c thải 

   Gi i đo n thi công    y dựng 
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-  hu gom v   ử  ý nư c thải sinh ho t c   công nh n  ằng 01 nh  vệ 

sinh di động có dung t ch 400   t; hợp đồng v i đơn vị có chức năng định kỳ thu 

gom   ử  ý. 

-  ư c mư  chảy tr n  ẫn  ùn  đất: t o các mương thoát nư c t m thời để 

dẫn d ng đảm  ảo thoát nư c nh nh  không g y ng p úng c c  ộ. 

-  ư c thải   y dựng: được thu gom tái sử d ng cho quá tr nh   y dựng  

ph n dư được thu gom   ng cặn trư c khi thải r  môi trường. 

   Gi i đo n ho t động 

-  ư c mư  chảy tr n: hệ thống thu gom  thoát nư c mư  được thiết kế 

riêng v i nư c thải sinh ho t: 

+ Bố tr  các hố g  d c theo tr c đường gi o thông nội  ộ v  các tuyến 

cống B C  có đường k nh D400mm-D600mm để thu gom to n  ộ nư c mư  

khu vực dự án  s u đó thoát r  2 cử   ả ph   Đông B c v  ph     m c   Dự án. 

+ Bố tr  tuyến mương ho n trả  ê tông  i măng ho n trả k ch thư c B   = 

600mm   600mm d i 282 m dẫn nư c mư  thoát về mương hiện tr ng ph     m Dự 

án. 

-  ư c thải sinh ho t: 

+ Gi i đo n đ u: nư c thải sinh ho t được  ử  ý sơ  ộ qu   ể tự ho i t i 

các hộ d n  s u đó được thu gom  ằng hệ thống đường ống  DPE D200 mm 

d c theo các tuyến đường nội  ộ dẫn về  ể tự ho i t p trung 5 ngăn có thể t ch 

32 m
3
 đặt t i khu vực c y   nh nằm ph   Đông   m Dự án.  ư c thải s u  ử  ý 

được thải r  mương thoát nư c ph   Đông Dự án.  

+ Về   u d i  khi h  t ng thoát nư c thải t i khu vực được   y dựng đồng 

 ộ: bể tự ho i t p trung 5 ngăn sẽ được chuyển đổi công năng th nh tr m  ơm 

để  ơm nư c thải về hệ thống  ử  ý nư c thải t p trung c   khu vực theo quy 

ho ch. 

4.1.2. Đối v i  ử  ý   i  kh  thải 

- Các xe v n chuyển đất đ p, nguyên v t liệu được ph  b t, thùng xe kín; 

chở đúng tải tr ng và tốc độ quy định. 

-  hường xuyên thu d n đất, cát, v t liệu rơi v i t i khu vực thi công. 

- T i khu vực t p kết nguyên v t liệu: che ch n các bãi t p kết v t liệu, bố 

trí ở cuối hư ng gió và h n chế chiều c o  ưu chứ  dư i 2 m. 

- Trang bị đ y đ  bảo hộ   o động cho công nhân. 

4.2. Công tr nh   iện pháp quản  ý chất thải r n  chất thải nguy h i 

4.2.1. Công tr nh   iện pháp thu gom   ưu giữ  quản  ý   ử  ý chất thải r n 

thông thường 

   Gi i đo n thi công    y dựng 
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- Đất  óc hữu cơ được v n chuyển s n  ấp t i vị tr  quy ho ch trồng c y 

  nh c   Dự án. 

- Chất thải r n từ ho t động phát qu ng  d n dẹp mặt  ằng v  ho t động 

thi công các h ng m c công tr nh được thu gom   ử  ý theo đúng quy định. 

- Bố tr  các thùng thu gom rác sinh ho t có n p đ y k n t i  án tr i  khu 

ngh  ngơi  ăn uống c   công nh n.  

-  ợp đồng v i đơn vị chức năng thu gom v n chuyển   ử  ý chất thải r n 

thông thường theo quy định. 

   Gi i đo n ho t động 

 gười d n thu gom v   ưu giữ chất thải r n sinh ho t trong các thiết  ị 

chứ  chuyên d ng v  chuyển gi o cho đơn vị thu gom t i đị  phương. 

4.2.2. Công tr nh   iện pháp thu gom   ưu giữ  quản  ý   ử  ý chất thải nguy 

h i 

Gi i đo n thi công    y dựng:  ố tr  các thùng chứ  chất thải nguy h i t i 

khu vực  án tr i  có dán nh n nh n  iết theo quy định.  ợp đồng v i đơn vị chức 

năng thu gom v n chuyển   ử  ý theo quy định. 

4.3. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn  độ rung 

-  hường  uyên  ảo dưỡng v  sử  chữ  kịp thời máy móc  thiết  ị hư 

hỏng.  

- Giảm t n suất ho t động c   các thiết  ị  phương tiện v n tải v o các giờ 

ngh  trư  v    n đêm.  hông ho t động các thiết  ị g y tiếng ồn   n v o thời 

gi n từ 18h00 - 06h00 sáng ngày hôm sau. 

4.4. Các  iện pháp  ảo vệ môi trường khác 

- X y dựng phương án tổ chức thi công v  ph n  uồng gi o thông đảm  ảo 

trong quá trình thi công. 

- L p đặt  iển cảnh  áo   iển ch  dẫn v  thông  áo về ho t động thi công 

c   dự án để người th m gi  gi o thông v  người d n  ung qu nh được  iết. 

4.5. Phương án ph ng ngừ  v  ứng phó sự cố môi trường 

4.5.1. Ph ng ngừ   giảm thiểu v  ứng phó sự cố cháy  nổ 

L p phương án chữ  cháy  các  iện pháp ph ng cháy  chữ  cháy;   p đặt 

 iển  áo cấm  ử  t i các khu vực dễ g y r  cháy nổ.  hông  áo cho cơ qu n 

chức năng v  ch nh quyền đị  phương để có  iện pháp phối hợp  ử  ý kịp thời 

trong trường hợp  ảy r  sự cố.  

4.5.2. Công tr nh   iện pháp ph ng ngừ  v  ứng phó sự cố t i n n   o 

động 

X y dựng các nội quy về  n to n   o động khi   p tiến độ thi công; tr ng  ị 

đ y đ   ảo hộ   o động cho công nh n.  
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 . Chương tr nh quản lý v  giám sát môi trường củ  trong gi i đoạn 

thi công   ây dựng Chủ dự án  

5.1. Giám sát môi trường không kh   ung qu nh 

- Vị tr  giám sát: t i  hu d n cư hiện tr ng ph   Đông   m Dự án      

độ: 1567254; 584076 . 

-  hông số giám sát: tiếng ồn    i   O2, SO2, CO. 

- T n suất quan tr c: 03 tháng/l n. 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn 

k  thu t quốc gia về chất  ượng không khí xung quanh và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn k  thu t quốc gia về tiếng ồn. 

5.2. Giám sát chất thải r n 

- Thường  uyên theo dõi  giám sát th nh ph n  số  ượng c   chất thải r n 

và chất thải nguy h i phát sinh. 

- Quản  ý chất thải r n, chất thải nguy h i theo các quy định hiện h nh t i 

 ghị định số 08/2022/ Đ-CP ng y 10/01/2022 c   Ch nh ph  quy định chi tiết 

một số điều c   Lu t Bảo vệ môi trường v   hông tư số 02/2022/  -BTNMT 

ngày 10/01/2022 c   Bộ trưởng Bộ   i nguyên v   ôi trường quy định chi tiết 

thi h nh một số điều c   Lu t Bảo vệ môi trường v  các quy định về quản  ý 

chất thải r n  chất thải nguy h i có hiệu  ực t i thời điểm giám sát. 

6. Các yêu cầu khác có liên qu n đến môi trường 

-  u n th  các tiêu chuẩn  quy chuẩn  quy ph m k  thu t v  các quy định 

c   pháp  u t hiện h nh trong quá tr nh thẩm định  phê duyệt thiết kế v  thi công 

  y dựng các h ng m c công tr nh c   Dự án. 

- Áp d ng các  iện pháp k  thu t  quản  ý v  tổ chức thi công phù hợp  

đảm  ảo không   m hư hỏng hệ thống đường gi o thông khu vực v  h n chế tối 

đ  các tác động  ất  ợi đến cảnh qu n  môi trường  ho t động gi o thông v  các 

ho t động kinh tế d n sinh khác trên khu vực thực hiện Dự án. 

-  hực hiện các  iện pháp giảm thiểu tác động c     i  kh  thải  tiếng ồn  

độ rung phát sinh từ Dự án  đảm  ảo đáp ứng tiêu chuẩn t i QCV  

05:2013/BTNMT - Quy chuẩn k  thu t quốc gi  về chất  ượng không kh   ung 

quanh; QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn k  thu t quốc gi  về tiếng ồn; 

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn k  thu t quốc gi  về độ rung v  các quy 

chuẩn hiện h nh khác về  ảo vệ môi trường. 
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